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Hà Nội, ngày     tháng 01 năm 2026   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND 
thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2025 ban 
hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc 
gia đối với trường mầm non; Căn cứ Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT ngày 
12/6/2025 về việc Quy định phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền 
thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong 
lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ báo cáo đánh giá ngoài và xét đề nghị công nhận của đoàn đánh giá 
ngoài được thành lập theo các Quyết định số 2059/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2025, số 
2455/QĐ-SGDĐT ngày 29/9/2025; số 2515/QĐ-SGDĐT ngày 09/10/2025; số 
2695/QĐ-SGDĐT ngày 09/10/2025; số 2816/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2025 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thành lập các Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm 
định chất lượng giáo dục;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho 66 
trường, trong đó có 27 trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 và 39 trường đạt chuẩn 
quốc gia Mức độ 1 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ 
ngày ký Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng có liên quan thuộc Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc thành phố Hà Nội và 
Hiệu trưởng các trường mầm non có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- UBND Thành phố;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, GDMN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiền



DANH SÁCH
Cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 

     
1. Trường Mầm non Hồng Dương, xã Dân Hòa, đạt Mức độ 2;
2. Trường Mầm non Yên Sở, xã Dương Hòa, đạt Mức độ 2;
3. Trường Mầm non Đại Mỗ B, phường Đại Mỗ, đạt Mức độ 2;
4. Trường Mầm non Việt Bun, phường Hai Bà Trưng, đạt Mức độ 2;
5. Trường Mầm non Trung Văn, phường Đại Mỗ, đạt Mức độ 2;
6. Trường Mầm non Đại Thanh, xã Đại Thanh, đạt Mức độ 2;
7. Trường Mầm non Hữu Hòa, xã Đại Thanh, đạt Mức độ 2;
8. Trường Mầm non Hoa Sen, xã Hoài Đức, đạt Mức độ 2;
9. Trường Mầm non Nghĩa Hương, xã Kiều Phú, đạt Mức độ 2;
10. Trường Mầm non Ngọc Mỹ B, xã Kiều Phú, đạt Mức độ 2;
11. Trường Mầm non Liên Hồng, xã Ô Diên, đạt Mức độ 2;
12. Trường Mầm non Phương Liệt, phường Phương Liệt, đạt Mức độ 2;
13. Trường Mầm non Tốt Động, xã Quảng Bị, đạt Mức độ 2;
14. Trường Mầm non Tương Mai, phường Tương Mai, đạt Mức độ 2;
15. Trường Mầm non Xuân Nộn, xã Thư Lâm, đạt Mức độ 2;
16. Trường Mầm non Hòa Lâm, xã Ứng Hòa, đạt Mức độ 2;
17. Trường Mầm non Kim Đường, xã Ứng Hòa, đạt Mức độ 2;
18. Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên, phường Việt Hưng, đạt Mức độ 2;
19. Trường Mầm non Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, đạt Mức độ 2;
20. Trường Mầm non Cổ Nhuế 2, phường Đông Ngạc, đạt Mức độ 2;
21. Trường Mầm non Mai Dịch, phường Phú Diễn, đạt Mức độ 2;
22. Trường Mầm non Phú Diễn A, phường Phú Diễn, đạt Mức độ 2;
23. Trường Mầm non Yên Hòa, phường Yên Hòa, đạt Mức độ 2;
24. Trường Mầm non Bình Yên B, xã Hạ Bằng, đạt Mức độ 2 ;
25. Trường Mầm non Văn Võ, xã Hòa Phú, đạt Mức độ 2;
26. Trường Mầm non Thọ Lộc, xã Phúc Thọ, đạt Mức độ 2;
27. Trường Mầm non Sài Sơn C, xã Quốc Oai, đạt Mức độ 2;
28. Trường Mầm non Hoa Mai, phường Hà Đông, đạt Mức độ 1;
29. Trường Mầm non Văn Đức, xã Bát Tràng, đạt Mức độ 1;
30. Trường Mầm non Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, đạt Mức độ 1;
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31. Trường Mầm non Sao Sáng, phường Cửa Nam, đạt Mức độ 1;
32. Trường Mầm non Chương Mỹ, phường Chương Mỹ, đạt Mức độ 1;
33. Trường Mầm non Dương Xá, xã Gia Lâm, đạt Mức độ 1;
34. Trường Mầm non Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, đạt Mức độ 1;
35. Trường Mầm non Hòa Chính, xã Hòa Phú, đạt Mức độ 1;
36. Trường Mầm non Tuổi Thơ, phường Hoàn Kiếm, đạt Mức độ 1;
37. Trường Mầm non Tứ Liên, phường Hồng Hà, đạt Mức độ 1;
38. Trường Mầm non Minh Phú, xã Kim Anh, đạt Mức độ 1;
39. Trường Mầm non Sao Mai, phường Kim Liên, đạt Mức độ 1;
40. Trường Mầm non Shining Star, phường Láng, đạt Mức độ 1;
41. Trường Mầm non A Vạn Phúc, xã Nam Phù, đạt Mức độ 1;
42. Trường Mầm non Phú Minh, xã Nội Bài, đạt Mức độ 1;
43. Trường Mầm non Sao Mai, phường Ngọc Hà, đạt Mức độ 1;
44. Trường Mầm non số 5, phường Ngọc Hà, đạt Mức độ 1;
45. Trường Mầm non số 9, phường Ngọc Hà, đạt Mức độ 1;
46. Trường Mầm non A Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, đạt Mức độ 1;
47. Trường Mầm non Hạ Mỗ, xã Ô Diên, đạt Mức độ 1;
48. Trường Mầm non Đại Mỗ A, phường Tây Mỗ, đạt Mức độ 1;
49. Trường Mầm non Mai Động, phường Tương Mai, đạt Mức độ 1;
50. Trường Mầm non Văn Mỹ, xã Trần Phú, đạt Mức độ 1;
51. Trường Mầm non Giang Biên, phường Việt Hưng, đạt Mức độ 1;
52. Trường Mầm non Yên Bình, xã Yên Xuân, đạt Mức độ 1;
53. Trường Mầm non Yên Trung, xã Yên Xuân, đạt Mức độ 1;
54. Trường Mầm non 10-10, phường Tương Mai, đạt Mức độ 1;
55. Trường Mầm non A Tứ Hiệp, phường Yên Sở, đạt Mức độ 1;
56. Trường Mầm non Ba Vì, xã Ba Vì, đạt Mức độ 1;
57. Trường Mầm non Tòng Bạt, xã Bất Bạt, đạt Mức độ 1;
58. Trường Mầm non Phú Nam An, xã Hòa Phú, đạt Mức độ 1;
59. Trường Mầm non B Ngũ Hiệp, xã Nam Phù, đạt Mức độ 1;
60. Trường Mầm non Xuân Phú, xã Phúc Lộc, đạt Mức độ 1;
61. Trường Mầm non Tản Lĩnh B, xã Suối Hai, đạt Mức độ 1;
62. Trường Mầm non Tam Hưng B, xã Tam Hưng, đạt Mức độ 1;
63. Trường Mầm non Cẩm Yên, xã Thạch Thất, đạt Mức độ 1;
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64. Trường Mầm non Kim Bài, xã Thanh Oai, đạt Mức độ 1;
65. Trường Mầm non Hữu Văn, xã Trần Phú, đạt Mức độ 1;
66. Trường Mầm non Phương Tú, xã Vân Đình, đạt Mức độ 1.

Danh sách gồm 66 (sáu mươi sáu) trường./.
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